BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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	Tên chương trình (tiếng Anh): Law
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CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt): LUẬT
Tên chương trình đào tạo (tiếng Anh): Law
Trình độ đào tạo: Đại học 
	Ngành đào tạo: Luật
	Mã ngành: 7380101
Lĩnh vực: Pháp luật 
	Hình thức đào tạo: Chính quy
1. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
Sau khi hoàn thành khóa học, người học có kiến thức, kỹ năng, năng lực thực hành nghề nghiệp như sau:
	Ký hiệu
	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
	MĐNL

	a
	Kiến thức
	

	PLO1
	Áp dụng được kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội, quốc phòng an ninh, lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc, kinh tế, công nghệ thông tin 
	C3

	PLO1.1
	Áp dụng được kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội, quốc phòng an ninh, lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc trong lĩnh vực chuyên môn nghề luật
	C3

	PLO1.2
	Áp dụng được kiến thức cơ bản về kinh tế, công nghệ thông tin trong lĩnh vực chuyên môn nghề luật
	C3

	PLO2
	Áp dụng được kiến thức lý thuyết toàn diện và kiến thức thực tiễn cơ bản về lĩnh vực pháp luật
	C4

	PLO2.1
	Áp dụng được kiến thức về lý luận, lịch sử nhà nước và pháp luật; các học thuyết chính trị, pháp lý; luật hiến pháp, quyền con người; nghề luật và đạo đức nghề luật
	C4

	PLO2.2
	Áp dụng được nhóm kiến thức luật dân sự, nhóm kiến thức luật kinh tế; nhóm kiến thức luật quốc tế trong hoạt động chuyên môn nghề luật
	C4

	PLO2.3
	Áp dụng được nhóm kiến thức luật hành chính, nhóm kiến thức luật hình sự trong hoạt động chuyên môn nghề luật
	C4

	b
	Kỹ năng, phẩm chất cá nhân
	

	PLO3
	Áp dụng thành thạo các kỹ năng cơ bản nghề luật
	P4

	PLO3.1
	Áp dụng thành thạo kỹ năng giao tiếp và tương tác thân thiện, hiệu quả; tư duy logic, kỹ năng nghiên cứu, tóm tắt, phân tích, tổng hợp và đánh giá dữ liệu, thông tin, quy định pháp luật; kỹ năng lập luận, tranh luận, tư duy phản biện
	P4

	PLO3.2
	Áp dụng thành thạo kỹ năng cơ bản thực hành nghề luật, phát hiện vấn đề và giải quyết các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực pháp luật kinh tế, dân sự, hôn nhân và gia đình, hình sự, hành chính, quốc tế; kỹ năng diễn đạt, trình bày bằng lời nói hoặc văn bản các tri thức chuyên môn, các lập luận, quan điểm, giải pháp pháp lý; kỹ năng viết trong nghề luật, kỹ năng soạn thảo các văn bản hành chính, pháp lý
	P4

	PLO4
	Áp dụng chính xác kỹ năng tự học, nghiên cứu, tìm kiếm thông tin liên quan, khám phá kiến thức mới, tóm tắt và tổng hợp tài liệu, dữ liệu để giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực pháp luật kinh tế, dân sự, hôn nhân và gia đình, hình sự, hành chính, quốc tế
	P3

	PLO5
	Tuân thủ đạo đức nghề luật, trung thành với Tổ quốc, có ý thức chính trị, tư tưởng vững vàng, có tinh thần thượng tôn pháp luật, ủng hộ đổi mới, bảo vệ công lý và quyền con người, ý thức kỷ luật, phục vụ nhân dân, phục vụ cộng đồng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, liêm chính, cẩn trọng, cầu thị, thấu hiểu, chính trực, trung thực, khách quan trong việc đưa ra những nhận định, kết luận chuyên môn về các vấn đề cần giải quyết trong lĩnh vực pháp luật kinh tế, dân sự, hôn nhân và gia đình, hình sự, hành chính, quốc tế.
	A3

	c
	Kỹ năng tương tác
	

	PLO6
	Thực hiện được kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong hoạt động chuyên môn nghề luật; hợp tác, sáng tạo; có khả năng vận dụng những kiến thức và kỹ năng một cách tự chủ và có trách nhiệm trong lĩnh vực pháp luật; có khả năng thích ứng với môi trường nghề luật trong bối cảnh xã hội thay đổi
	P3

	PLO7
	Thực hiện chính xác kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ phục vụ công việc chuyên môn, đáp ứng yêu cầu về năng lực số theo quy định hiện hành
	P3

	PLO7.1
	Thực hiện chính xác kỹ năng truyền đạt thông tin, trao đổi thông tin nghề luật, có năng lực ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin phục vụ công việc, tìm kiếm thông tin, tra cứu văn bản pháp luật trên môi trường internet và đáp ứng yêu cầu về năng lực số theo quy định hiện hành
	P3

	PLO7.2
	Thực hiện chính xác kỹ năng sử dụng ngoại ngữ để trao đổi thông tin, giải quyết công việc chuyên môn nghề luật, có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
	P3

	d
	Năng lực thực hành nghề nghiệp (Năng lực tự chủ)
	

	PLO8
	Nhận diện được bối cảnh kinh tế xã hội và hoạt động của tổ chức hành nghề luật, cá nhân tự định hướng, áp dụng kiến thức để đưa ra kết luận chuyên môn, đề xuất ý tưởng, giải pháp đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân và xã hội hoặc khởi nghiệp nghề luật
	R3

	PLO9
	Lập đúng kế hoạch, điều phối, đánh giá và cải thiện hiệu quả các quá trình thực hiện công tác chuyên môn nghề luật; chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm; có khả năng hướng dẫn và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ
	P3



Ghi chú: MĐNL (Mức độ năng lực) trong bảng này được đo theo các thang: Kiến thức (Bloom’s Taxonomy- Cognitive domain); Kỹ năng hành vi (Bloom’s Taxonomy - Psychomotor domain); Kỹ năng cảm xúc- thái độ (Bloom’s Taxonomy - Affective domain) và Trình độ năng lực (Crawley-Proficiency Rating scale).

2. Phê duyệt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
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